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ĐỀ CHÍNH THỨC

[bookmark: _GoBack]PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (5 điểm) (Ghi vào bài làm chữ cái đầu của đáp án trả lời đúng)
Câu 1: Khi xây dựng “Lớp học hạnh phúc”, tiêu chí chia sẻ được hiểu là?
A. Thân thiện, cởi mở với các bạn
B. Thầy cô và học sinh cùng nhau chia sẻ với những bạn có hoàn cảnh khó khăn
C. Tôn trọng sự khác biệt của các thành viên trong lớp 
D. Cùng nhau bàn bạc kế hoạch và thực hiện kế hoạch của lớp
Câu 2: Làm thế nào để phát triển được mối quan hệ hoà đồng với thầy cô và các bạn?
A. Không nên giao tiếp với nhiều bạn
B. Kì thị sự khác biệt
C. Luôn tôn trọng, lắng nghe để thấu hiểu ý kiến của thầy cô và các bạn
D. Giữ khoảng cách với thầy cô
Câu 3: Đâu là vai trò của giáo viên trong việc gìn giữ và phát huy truyền thống nhà trường?
A. Nỗ lực học tập, rèn luyện không ngừng nghỉ để đạt kết quả tốt, góp phần phát huy truyền thống của nhà trường
B. Tích cực xây dựng, đẩy mạnh các hoạt động nhằm phát huy truyền thống của nhà trường và vận động học sinh tham gia
C. Đóng vai trò là cầu nối vững chắc giữa phụ huynh học sinh và nhà trường để phổ biến, khuyến khích các em tham gia các hoạt động của nhà trường
D. Cùng với nhà trường đẩy mạnh, phát triển các hoạt động chung
Câu 4: Đâu là ý kiến đúng về việc học góp phần giữ gìn truyền thống nhà trường?
A. Nỗ lực học tập, rèn luyện không ngừng nghỉ để đạt kết quả tốt, góp phần phát huy truyền thống của nhà trường
B. Tích cực xây dựng, đẩy mạnh các hoạt động nhằm phát huy truyền thống của nhà trường và vận động học sinh tham gia
C. Đóng vai trò là cầu nối vững chắc giữa phụ huynh học sinh và nhà trường để phổ biến, khuyến khích các em tham gia các hoạt động của nhà trường
D. Cùng với nhà trường đẩy mạnh, phát triển các hoạt động chung
Câu 5: Khi có người đóng góp ý kiến về điểm yếu của mình, đâu là cách cư xử đúng?
A. Trở nên tức giận                                                      B. Lắng nghe để tự thay đổi
C. Tự ái trước lời góp ý thiện chí của họ                     D. Cho rằng họ là người xấu
Câu 6: Nhận định nào sau đây là sai?
A. Điểm mạnh của học sinh trong học tập có thể kể đến như sẵn sàng giúp đỡ mọi người
B. Điểm mạnh của học sinh trong học tập có thể kể đến như tự tin trước đám đông
C. Điểm mạnh của học sinh trong học tập có thể kể đến như chưa gọn gàng, ngăn nắp trong sinh hoạt
D. Điểm mạnh của học sinh trong học tập có thể kể đến như vui vẻ, hòa đồng với mọi người
Câu 7: Bước đầu tiên trong quá trình xác định điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân là gì?
A. So sánh, đối chiếu giữa tự đánh giá và nhận xét của người khác.
B. Xác định điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân
C. Tích cực tham gia các hoạt động học tập, lao động, giao tiếp, hoạt động cộng đồng,...để bộc lộ điểm mạnh, điểm hạn chế của bản thân
D. Tự đánh giá dựa trên kết quả học tập, lao động, giao tiếp, ... của bản thân
Câu 8: Việc luôn giữ những suy nghĩ tiêu cực sẽ ảnh hưởng như thế nào tới học tập và cuộc sống?
A. Cuộc sống luôn vui vẻ, hạnh phúc.
B. Cuộc sống của trở nên mệt mỏi, và ảnh hưởng tới kết quả học tập.
C. Nhìn thấy mọi thứ thật đơn giản, yêu đời, yêu cuộc sống.
D. Kết quả học tập tốt vì luôn thấy hạnh phúc.
Câu 9: Biểu hiện của sự ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ là:
A. Vứt cặp sách lung tung mỗi khi đi học về.                       B. Bày sách vở bừa bộ trên bàn.
C. Quy định vị trí của mỗi đồ dùng trong phòng.                 D. Vứt quần áo lung tung mỗi khi thay.
Câu 10: Ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ sẽ giúp bản thân:
A. Tự tin hơn và được mọi người yêu quý.            B. Mất thời gian nhiều để dọn dẹp.
C. Thiếu tự tin, ngại đám đông.                              D. Gây mất thiện cảm với mọi người xung quanh.
PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)
Câu 1 (2 điểm): Trình bày cách phát triển mối quan hệ hòa đồng với thầy cô giáo và các bạn?
Câu 2 (2 điểm): Nêu các cách tự bảo vệ bản thân trong một số tình huống nguy hiểm.
Câu 3 (1 điểm): Cho tình huống sau: Bạn Hoa là bạn học cùng lớp với e từ cấp 1. Gia đình Hoa có hoàn cảnh khó khăn nhất vùng. Từ nhỏ, bố mẹ Hoa phải đi làm ăn xa, nên bạn sống với bà nội. Hai bà cháu tự nương tựa vào nhau. Sau mỗi buổi học, Hoa đều phải đi cắt cỏ cho trâu bò, nhặt thóc đổ ngoài ruộng cho gà, vịt ăn. Tuy không có nhiều thời gian học nhưng Hoa học rất giỏi, thông minh, được thầy cô và bạn bè quý mến. Hoa đã dạt được nhiều danh hiệu học tập khác nhau, mới đây Hoa đạt được giải nhất trong kì thi học sinh giỏi cấp quận môn Khoa học tự nhiên lớp 7. . Em rất ngưỡng mộ bạn Hoa. Em rút ra bài học kinh nghiệm gì từ tình huống trên? 
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PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)

	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1:
(2 điểm)

	- Cách phát triển mối quan hệ hòa đồng với thầy cô và các bạn:
+ Luôn tôn trọng, lắng nghe để thấu hiểu ý kiến của thầy cô và các bạn;
+ Khi gặp khó khăn nên trò chuyện, tâm sự, chia sẻ, hỏi ý kiến thầy cô;
+ Phát ngôn tích cực, giao tiếp cởi mở, cùng học, cùng tham gia các hoạt động với bạn
+ Nhường nhịn, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ;
+ Khiêm tốn học hỏi thầy cô và các bạn;
+ Tôn trọng sự khác biệt, ...
→ Các đặc điểm tính cách của thầy cô và các bạn trong lớp rất đa dạng, phong phú. Do đó, mỗi chúng ta cần biết điều chỉnh bản thân để tạo nên một lớp học thân thiện, hoà đồng, gắn kết chặt chẽ với nhau.
	
0,25
0,25
0,25

0,25
0,25
0,25

0,5

	Câu 2:
(2 điểm)

	Đưa ra những cách tự bảo vệ bản thân trong một số tình huống nguy hiểm khi thảo luận cùng các bạn:
- Rèn luyện kỹ năng bảo vệ bản thân báo cho những người xung quanh, dùng khăn ẩm che mặt, tận dụng các lối đi gần nhất để thoát hiểm....
- Không nghe theo người lạ.
- Cẩn thận khi tham gia các trò chơi: bơi lội…
- Tuyên truyền, vận động mọi người học cách tự bảo vệ bản thân…
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	Câu 3:
(1 điểm)

	- Em rút ra những bài học kinh nghiệm và làm theo như giữ ý chí kiên cường, chăm chỉ luyện tập và rèn luyện, phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.
( Trả lời được 2 ý trở lên đúng, mỗi ý đạt 0,5 điểm)
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